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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

UỶ BAN THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 
 

- Thành phần Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường 

Thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Tào và ông Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Thắng - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông 

Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 09-9-2022, tại trụ sở. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo: 

Lê Minh P, sinh năm 1998 tại Khánh Hòa; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân 

phố Phú Lộc Đông 2, thị trấn D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa; dân tộc: Kinh; quốc tịch: 

Việt Nam; tông giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: 11/12; nghề nghiệp: 

Lao động tự do; con ông Lê T, sinh năm 1971 và bà Lê Thị B, sinh năm 1979; tiền 

án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại nơi cư trú. 

- Bị hại: Anh Trần Đ, sinh năm 1982; địa chỉ cư trú: Thôn Xuân Trang, xã X, 

huyện V, tỉnh Khánh Hòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị B, sinh năm 1979; địa chỉ 

cư trú: Tổ dân phố Phú Lộc Đông 2, thị trấn D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Khoảng 9 giờ ngày 22-11-2020, Lê Minh P điều khiển xe mô tô đi trên Quốc lộ 

1A (hướng xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang - thị trấn Diên Khánh), thì thấy 

anh Trần Đ đi theo hướng ngược chiều. Cho rằng anh Đ nợ tiền công không trả, nên P 

nảy sinh ý định đánh anh Đ. P nhặt 01 khúc gỗ (dài 90 cm, rộng 04 cm x 07 cm) bên 

đường, để ngang trước đầu xe và điều khiển xe quay lại tìm anh Đ. Khi đến quán phở 

24 (thuộc xã K, huyện Diên Khánh) của bà Nguyễn Thị C, thấy anh Đ đang ngồi ăn 

phở, P dừng xe cách quán khoảng 30 mét và cầm khúc gỗ đi bộ đến quán. P đứng 

phía sau anh Đ, cầm khúc gỗ bằng hai tay đánh từ trái qua phải 03 cái trúng vào vùng 

thái dương trái, vùng trán trái và vùng sau tai trái gây thương tích cho anh Đ. Khi 
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được người dân can ngăn, P ném khúc gỗ tại quán, bỏ chạy thì bị anh Phan N đuổi 

theo bắt giữ và báo Công an xã K. Ngày 05-12-2020, anh Trần Đ có đơn đề nghị khởi 

tố vụ án hình sự. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 449/TgT-TTPY ngày 

04-01-2021, Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận: 01 sẹo kích thước vùng nhỏ 

thái dương trái, tỷ lệ thương tật: 01%; 01 sẹo kích thước nhỏ vùng trán trái, tỷ lệ 

thương tật: 03%; 01 sẹo kích thước nhỏ vùng má trái, tỷ lệ thương tật: 03%; 01 sẹo 

kích thước nhỏ vùng sau tai trái, tỷ lệ thương tật: 01%; gãy cung tiếp bên trái; tỷ lệ 

thương tật: 09%. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đ là 16%. 

Tại Cáo trạng số 30/CT-VKSDK ngày 07-7-2021, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa truy tố Lê Minh P về tội: “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 (viện dẫn điểm a, i khoản 1) Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2021/HS-ST ngày 02-12-2021, Tòa án nhân 

dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa quyết định:  

Áp dụng điểm đ khoản 2 (viện dẫn điểm a, i khoản 1) Điều 134; các điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 

331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, xử phạt:  

Lê Minh P 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08-12-2021, Lê Minh P kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án 

treo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Minh P rút toàn bộ kháng cáo và tại Quyết định 

đình chỉ xét xử phúc thẩm số 22/2022/HSPT-QĐ ngày 05-5-2022, Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo 

Lê Minh P. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 59/QĐ-VC2 ngày 01-8-2022, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2021/HS-ST 

ngày 02-12-2021 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh và Quyết định đình chỉ xét 

xử P thẩm số 22/2022/HSPT-QĐ ngày 05-5-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa để điều tra lại. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đề nghị Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận Quyết 

định kháng nghị giám đốc thẩm số 59/QĐ-VC2 ngày 01-8-2022 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 

 

 

 



3 

 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

     

[1]. Khoảng 09 giờ ngày 22-11-2020, Lê Minh P điều khiển xe mô tô di chuyển 

trên Quốc lộ 1A. Trên đường đi, P nhìn thấy anh Trần Đ điều khiển xe mô tô di chuyển 

theo hướng ngược lại. Lúc này, P nghĩ anh Đ nợ tiền công của mình nhưng không trả, 

nên nhặt 01 đoạn cây gỗ dài 90 cm, rộng (04 x 07) cm ở bên đường rồi quay xe lại đuổi 

theo anh Đ. Khi đến quán phở 24 tại xã K, huyện D, tỉnh Khánh Hòa, nhìn thấy anh Đ 

đang ngồi ăn phở, P đi bộ đến, đứng phía sau lưng anh Đ, cầm đoạn cây gỗ bằng hai tay 

đánh liên tiếp từ trái qua phải 03 cái trúng vào vùng thái dương trái, vùng trán trái và 

vùng sau tai trái, làm cho anh Đ gục xuống bàn. 

Hành vi nêu trên của Lê Minh P là dùng hung khí nguy hiểm (cây gậy gỗ), bất 

ngờ tấn công vào vùng trọng yếu (vùng đầu) của bị hại, làm cho bị hại gục xuống bàn 

và chỉ khi được mọi người can ngăn, bị cáo mới dừng lại. Hành vi của bị cáo rất 

quyết liệt, thể hiện ý thức quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng; bị hại không chết, 

mà chỉ bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 16% là do được can ngăn, cấp cứu 

kịp thời và nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ 

các yếu tố cấu thành tội “Giết người”, với lỗi cố ý gián tiếp. Tòa án cấp sơ thẩm kết 

án bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” là không đánh giá đúng hành vi khách quan, 

cũng như ý thức chủ quan của bị cáo. 

[2]. Ngoài ra, quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm vụ án, các cơ quan 

tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm xác định không đúng năm sinh của bị cáo, cụ thể: Lý 

lịch bị can, quyết định khởi tố bị can, kết luận điều tra, cáo trạng, bản án sơ thẩm và 

các tài liệu khác đều xác định Lê Minh P sinh năm 1998. Tuy nhiên, sau khi bản án 

sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh ban hành quyết 

định thi hành án phạt tù đối với Lê Minh P, thì bị cáo đã cung cấp cho Cơ quan Thi 

hành án hình sự Công an huyện Diên Khánh bản sao Chứng minh nhân dân và bản sao 

Giấy khai sinh thể hiện Lê Minh P sinh ngày 20-9-2022. Qua xác minh, tra cứu tàng 

thư hộ khẩu tại Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện 

Diên Khánh có cơ sở xác định Lê Minh P sinh ngày 20-9-2002 là chính xác, lý do bị 

cáo khai sinh năm 1998 là để đủ tuổi đi làm việc.  

[3]. Do cấp sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật và xác 

định không đúng ngày tháng năm sinh của người bị kết án, nên cần chấp nhận kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy bản án hình 

sự sơ để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 22/2022/HSPT-QĐ ngày 05-5-2022 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không vi phạm pháp luật, nhưng quyết định này làm 

phát sinh hiệu lực của bản án sơ thẩm, nên cũng cần phải tuyên hủy. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388 và Điều 391 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 
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1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 59/QĐ-VC2 ngày 01-8-2022 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2021/HS-ST ngày 02-12-2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Diên Khánh và hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 

22/2022/HSPT-QĐ ngày 05-5-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để điều tra 

lại theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều 

tra lại theo thủ tục chung. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

   (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- TANDTC - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND huyện Diên Khánh; 

- Cục THA dân sự tỉnh Khánh Hòa; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Bị cáo (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng GĐKT I, HCTP, LTHS. 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Phạm Việt Cường 

 

 


